
 
1. Khái quát chung   

Ø Địa chỉ:	
 群馬県、前橋市内、前橋駅から南に２ｋｍ 

Ø 〒371-0816群馬県前橋市上佐鳥町 460番地 1 

TEL 	
 ： 027-265-0111 

FAX	
 ： 027-265-3837 

Emailアドレス ： nyushi@maebashi-it.ac.jp 

http://www.maebashi-it.ac.jp 

2. Giới thiệu về trường 
a. Các ngành học : (tổng số lượng DHS Đông Du *đã + đang học* / * đang học*) 

Ø  社会環境	
 （	
 土木	
 ）  （5/4）  

Ø  建築  （4/2）  

Ø  生命情報	
  (	
 情報	
 ) （1/1）  

Ø  生物工学   
Ø  システム生体   
Ø  総合デザイン   

 

b. Đặc trưng của trường: 

Ø  Là trường chỉ có 工学部, với các ngành nêu ở trên. Đặc biệt ngành建築 khá mạnh. 

Là trường 公立 được nhiều học sinh nhật lựa chọn sau khi tốt nghiệp cấp 3. Hàng 

năm tỉ lệ chọi rất cao đối với học sinh nhật bản. Trong vài năm gần đây, năm nào 

cũng có DHS Việt Nam thi đậu và học tại đây nên nhà trường đã khá quen với du 

học sinh Việt Nam . 

Ø  Trường trong 4 năm, chỉ học tại 1 キャンパス、không phải di chuyển đi lại nhiều. 

Ø  Trường có du học sinh nước ngoài nhưng chủ yếu là Việt Nam và 中国。 

Ø  Ngoài ra 

ü  Thư viện và phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị cũng như tài liệu 

nghiên cứu . 

ü  体育施設 : mới được xây mới lại nên khá ok . 

ü  サークル : trường tuy nhỏ nhưng mình thấy hoạt động của các câu lạc bộ 

cũng như サークル khá mạnh. 

ü  Trường có 生協	
 nên rất tiện, như 1 コンビニ	
 thu nhỏ trong trường nên 

không sợ thiếu thứ gì khi cần. 

ü  食堂	
 Rẻ và ngon,  
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3. Cuộc sống đại học 
a. Baito -Tìm việc không khó, phần lớn mọi người đều có việc làm trong tháng đầu tiên, 

lương trung bình 800/h. 
b. Tiền nhập học và Học bổng,miễn giảm 

Ø  Tiền nhập học ：28万２千 

Ø  Học phí: 年間：53万 4千 

Ø  Miễn giảm : 

ü Có chế độ miễn giảm học phí cho DHS, nhưng phải dựa trên thành tích. Theo 

kinh nghiệm bản thân thì với sức học của DHS Đông Du thì không phải là vấn 

đề khó khăn. Nhưng với những DHS đang nhận học bổng từ 10 man /tháng trở 

lên thì khả năng miễn giảm học phí rất thấp. 

ü Đặc biệt học kì 1 của năm 1 sẽ không được miễn giảm học phí và tiền nhập học. 

Từ học kì 2 của năm 1 trở đi sẽ dựa vào thành tích học ở trường để nhận xét 

miễn giảm.Có sempai đang được trong chế độ miễn giảm hiện giờ. 

Ø  Học bổng (số lượng DHS Đông Du đã và đang nhận) 

*奨励費:(3)  

4万 8/tháng và được nhận trong 1 năm, đối tượng là học sinh năm 2 trở lên. 

*lotary奨学金：（３） 

10万/ tháng và được nhận trong 2 năm, đối tượng là học sinh năm 3 trở lên. 

*中島平和奨学金：（０） 

 	
 	
 10万/ tháng và được nhận trong 2 năm, đối tượng là học sinh năm 3 trở lên. 

*佐川奨学金 

4. Thi cử năm 2012 : (có thể thay đổi nên các bạn phải確認 lại trên web trường) 
 

出願期間   

試	
 験	
 日  

合格発表日  

入学手続期間  

 

１１／１（木）～１１／８（木）  

１１／１８（日）  

１１／２６（月）  

１１／２９（木）～１２／６ (木 ) 

 

a. Thi cử : 

ü Điều kiện nộp hồ sơ không có giới hạn điểm ryu nhưng mắt bằng chung của các 

sempai là trên 500. Chú ý là trường chỉ lấy điểm của tháng 12 năm 2011 và điểm 

tháng 6 năm 2012. Không dùng điểm của tháng 12 năm 2012. 

ü Môn thi gồm có 1 bài luận văn và phỏng vấn. Bài luận thì tùy khoa mà đề sẽ khác 

nhau. Thi phỏng vấn thì tùy khoa, ít nhất là phỏng vấn 2 vòng, còn nhiều thì 3 

vòng.Thi phỏng vấn thì từ năm trước có xuất hiện thêm môn tiếng anh (không quá 
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khó), và hỏi 1 số bài tập và lý thuyết về toán lý (kiến thức cơ bản nên đừng lo quá). 

bạn nào có nhu cầu thì liên lạc trực tiếp sempai sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn về 

đề thi bài luận văn và nội dung sẽ được phỏng vẫn. 

 

b. Kết quả tuyển mấy năm gần đây của DHS Đông Du : ( số người đậu/ số người thi)   

      

2009 :	
 １/6   2010:   1/2 2011:     4/5 

 
5. Liên hệ  
Ngoài danh sách dưới đây các bạn có thể lien hệ với sempai qua địa chỉ facebook : 
Anh em sinh viên ĐÔNG DU 群馬 

 
STT Họ và tên Ngành học Năm học Tel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Huỳnh Thị Ngọc Hiền 

Lê Văn Phương 

Đoàn Văn Tư 

Đoàn Như Ngọc 

Lý Bảo Quốc 

Trần Phương Thủy 

Hoàng Mạnh Toàn 

社会環境 

社会環境 

社会環境 

社会環境 

建築 

建築 
情報 

B4 

B3 

B2 

B1 

B1 

B1 

B1 

090-6584-5456 

080-3533-3675 

080-3702-6868 

080-3503-2610 

080-4464-7391 

080-3766-3010 

080-4378-7445 

6. Lời kết 
-Mặc dù trường không có nhiều ưu đãi hơn so với các trường lớn khác nhưng trường thi 

sớm là ưu điểm rất lớn. Nếu bạn đậu được vào trường và quyết định học sẽ tiết kiệm được 

số tiền lớn vì không phải thi các trường khác. 

-Nếu chăm chỉ đến trường, chăm chỉ chép bài vở thì thành tích sẽ không đáng lo ngại, và nó 

cũng đồng nghĩa là sẽ nhận được học bổng và miễn giảm học phí. 

-Từ 前橋 đi 東京 chỉ mất 2 tiếng xe điện, rất thuận lợi có thể thăm bạn bè ở tokyo. 

-Điểm ryuu thì các bạn không nên lo lắng quá vì trường không quá quan trọng với điểm số, 

quan trọng là vào bài luận và phỏng vấn. Trong 2 năm gần đây thì từ kinh nghiệm thi của 

sempai thì thấy như vậy. 

-Nếu bạn nào có ý định thi thì hãy liên lạc tới sdt của các sempai ở trên. 

7. Lời nhắn của sempai : rất mong năm nay có nhiều 後輩 sẽ gia nhập vào mái nhà 前橋

工科大. Tuy 前橋	
 không phải là 1 nơi nhộn nhịp nhưng minh thấy sống ở đây rất vui và 

thoải mái. Chúc các 後輩 năm nay sẽ thi cử thắng lợi !	
 Anh chị đang đợi các em đấy !! 

8. Ph ụ trách viên :  Đoàn Như Ngọc  社会環境工学科 一年生 
	
 ngocden610@gmai.com http://www.facebook.com/ngocden610 


